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PHẦN MỞ ĐẦU
Lí do chọn đề tài

          Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học, năng lực đọc hiểu là năng lực chung, cốt lõi cần hình thành cho học sinh THCS. Bởi vậy, đọc hiểu trở thành nội dung quan trọng của môn Ngữ văn.

            Đặc biệt dạy học tiếp nhận tác phẩm văn học theo đặc trưng thể loại là một trong những yêu cầu cơ bản của chương trình Ngữ văn THCS hiện nay. Khác với chương trình văn học THCS trước đó, sắp xếp vị trí các tác phẩm văn học theo trình tự thời gian mang tính chất văn học sử, chương trình Ngữ văn THCS hiện nay được biên soạn theo tiêu chí cung cấp một cái nhìn đầy đủ, toàn diện về sự phong phú, đa dạng của thể loại văn học. Các tác phẩm thường được sắp xếp theo nhóm thể loại văn học, bao gồm  các thể loại truyện ngắn, thơ trữ tình, kịch, tùy bút, văn chính luận, phê bình văn học… Đặc trưng thể loại văn học trở thành điểm tựa, đồng thời cũng là cái đích hướng tới trong quá trình tiếp cận, khám phá thế giới nghệ thuật của mỗi tác phẩm.


Cùng với chương trình sách giáo khoa mới và công văn 5512 cũng là một gợi ý hay để các thầy cô tổ chức tiến trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực, chú trọng hình thành và phát triển 4 kĩ năng Đọc - Viết - Nói và Nghe. Trong đó, định hướng thiết kế kế hoạch bài dạy kĩ năng Đọc là một khâu quan trọng, cần có sự đa dạng trong việc sử dụng các phương pháp dạy học, chủ động, linh hoạt phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện tổ chức dạy học, đảm bảo các yêu cầu cần đạt đã đề ra. Tuy nhiên, một số giáo viên còn lúng túng trong quá trình dạy và học.

                Vì những lí do trên, trong phạm vi bài báo cáo biện pháp này, tôi muốn chia sẻ “MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC DẠY KỸ NĂNG ĐỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 6 Ở TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN QUẬN 7” để góp một phần nhỏ tạo nên hiệu quả cao hơn trong việc giảng dạy và học tập môn Ngữ văn trong phạm vi đơn vị đang công tác. 

Phạm vi và đối tượng thực hiện

       - Phạm vi: Chương trình Ngữ văn 6 sách Chân trời sáng tạo 

       - Đối tượng thực hiện: Học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền quận 7 

2. Mục đích của biện pháp

 - Chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc dạy kỹ năng đọc theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh và dựa trên  đặc trưng của thể loại, 

- Trình bày một số kỹ thuật dạy học gắn với từng hoạt động trong tiến trình dạy học một tiết dạy Đọc trong chương trình Ngữ văn 6 

- Giúp học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tạo sự hứng thú học tập trong các giờ dạy kĩ năng Đọc trong chương trình Ngữ văn 6  bộ sách Chân trời sáng tạo  

                               PHẦN HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
               Với chương trình mới, việc dạy kĩ năng đọc nhấn mạnh vào việc học sinh đọc theo đặc trưng thể loại. Học sinh sẽ được định hướng phát triển kĩ năng đọc các kiểu văn bản để trở thành một độc giả tích cực và năng động, biết cách đọc và đọc một cách hiệu quả. Học sinh sẽ trở thành một nhân tố năng động trong hành trình giải mã và kiến tạo nghĩa cho văn bản, liên hệ văn bản với trải nghiệm sống cá nhân và vận dụng, chuyển hoá thành giá trị sống cho bản thân. Để đạt được mục tiêu trên, trong bài báo cáo biện pháp này,  tôi xin trình bày  một số vấn đề như sau:

I. Hệ thống một số vấn đề cơ bản vè dạy học kĩ năng đọc trong chương trình Ngữ văn:
1.1. Đối tượng đọc: 

Chương trình hình thành, phát triển năng lực đọc ba kiểu văn bản:

+ Văn bản văn học

+ Văn bản nghị luận

+ Văn bản thông tin

 1.2. Yêu cầu cần đạt: 

Mỗi bài đọc sẽ quy định cụ thể các yêu cầu cần đạt về:

+ Đọc hiểu nội dung

+ Đọc hiểu hình thức

+ Liên hệ, so sánh, kết nối

+ Đọc mở rộng

 1.3. Định hướng phương pháp học đọc:

+ Biết đọc theo tiến trình: Trước khi đọc, Trong khi đọc, Sau khi đọc.

+ Biết đọc theo đặc trưng kiểu và loại, thể của văn bản.

+ Tích hợp các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe trong quá trình học đọc.

1.4. Tiến trình tổ chức dạy học Đọc hiểu

Tổ chức cho HS đọc hiểu các VB theo tiến trình sau:






Khơi gợi tri thức nền của HS về chủ điểm, về thể loại.

Tổ chức cho HS đọc trực tiếp VB, thảo luận, tranh luận về VB, trong quá trình đó, GV khơi gợi những ý tưởng hay của HS, yêu cầu HS lí giải, lập luận cho câu trả lời của mình. Trên cơ sở đó, GV bổ sung ý kiến của bản thân, điều chỉnh hoạt động dạy cho phù hợp với thực tế của hoạt động đọc hiểu diễn ra trong lớp học
II. Một số phương pháp dạy học kĩ năng đọc hiệu quả.

2.1 Làm mẫu kĩ năng đọc bằng cách nói to suy nghĩ (think-aloud strategy)
Một trong những cách học phổ biến là học thông qua quan sát mẫu. Học bằng cách quan sát là cách học cho phép HS học hành vi mới một cách hiệu quả, giảm thiểu được sự thất bại nếu tự học. Để đọc hiểu được một VB, người đọc phải sử dụng rất nhiều kĩ năng: liên tưởng, tưởng tượng, huy động kiến thức nền, suy luận, phân tích, tổng hợp, đánh giá, so sánh, dự đoán, theo dõi (kiểm soát cách hiểu),... Vì thế, GV cần phải làm mẫu cách thực hiện các kĩ năng trên để HS không chỉ đọc được những VB trong SGK mà còn biết cách đọc các loại VB khác, ngoài chương trình học.

Làm mẫu cách đọc là cách giáo viên vừa đọc vừa nói to những suy nghĩ, những gì mình chú ý, hình dung, cảm xúc, suy đoán,… về văn bản.Tiến trình làm mẫu như sau:
Bước 1: Chọn 1 đoạn trong VB mà GV muốn làm mẫu kĩ năng đọc với đoạn đó.

Bước 2: GV giải thích ngắn gọn về kĩ năng sẽ làm mẫu, yêu cầu HS chú ý cách GV làm mẫu về việc thực hiện kĩ năng.

Bước 3: Chiếu đoạn văn trên màn hình hoặc cho học sinh  đọc trong SGK, đọc to đoạn đó đồng thời làm mẫu cách sử dụng kĩ năng bằng cách nói to những suy nghĩ trong đầu mình khi đọc, ví dụ khi làm mẫu về kĩ năng theo dõi (kiểm soát quá trình hiểu), giáo viên có thể nói to những câu hỏi tự đặt ra cho mình như sau:

+ Từ này nên được hiểu thế nào đây?

+ Mình đã gặp từ này trong đoạn trước

+ Có lẽ từ này nên được hiểu là,…

+ ….

GV có thể gạch chân những từ ngữ, hình ảnh mà GV muốn HS chú ý.

 Bằng cách nói to những suy nghĩ của mình, giáo viên giúp cho học sinh có kĩ năng theo dõi. Nghĩa là đọc lại những đoạn đã đọc để đánh giá lại cách hiểu của bản thân về văn bản (chỗ nào đã hiểu, chưa hiểu, hoặc hiểu chưa đúng) 

- Ví dụ minh họa: Khi dạy học Bài 5 “ TRÒ CHUYỆN VỚI THIÊN NHIÊN” , Văn bản 1_ “ LAO XAO NGÀY HÈ” 

Giáo viên chọn đọc một đoạn trong văn bản và dùng kĩ thuật Nói to suy nghĩ của mình để làm mẫu cho học sinh. Cụ thể: 

+ Giáo viên đọc 2 câu “ Người ta nói chèo bẻo là kẻ cắp. Kẻ cắp hôm nay gặp bà già” 

+  Nêu câu hỏi “ Bà già trong câu văn này chỉ loài chim nào? Vì sao em biết từ ngữ “ bà già” chỉ loài chim ấy” 

+ Phần Nói to suy nghĩ của giáo viên: “ Khi đọc từ “bà già”, cô đoán là chỉ chim diều hâu. Nhưng trong văn bản ở đoạn trên có miêu tả cuộc ẩu đả giữa chèo bẻo với một loài chim khác. Vì vậynên cô tìm đọc lại “ Kia kìa! Con diều hâu bay cao tít… Nếu có đến lại là con khác!”. Từ đoạn văn trên, cô xác định từ “bà già” trong trường hợp này đúng là diều hâu, một loài chim hung dữ, tinh ranh, đánh nhau ngang tài ngang sức với chèo bẻo. Từ đó cô xác định mình đã hiểu đúng” 

2.2 Dạy học hợp tác

Sử dụng dạy học hợp tác không chỉ tạo điều kiện phát triển năng lực giao tiếp  và hợp tác cho HS mà còn đem đến cho HS nhiều cơ hội hình thành và phát triển năng lực đặc thù. Quá trình đọc văn bản là một quá trình tương tác, chia sẻ với nhau, từ đó phát triển được năng lực văn học và cả năng lực ngôn ngữ. Dạy học hợp tác nên dùng để tổ chức những nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi phải huy động kiến thức, kinh nghiệm của nhiều HS, hoặc là một vấn đề mà HS cần tranh luận, thảo luận.

Thảo luận nhóm được xem là một hình thức cơ bản, phổ biến và đơn giản nhất trong dạy học hợp tác.

Ví dụ minh họa: Dạy học Bài 2 “ MIỀN CỔ TÍCH”, Văn bản 1: Em bé thông minh, hoạt động Luyện tập

+ YCCĐ: Nhận biết được chủ đề văn bản và nhận biết đượ cđặc điểm của  một số yếu tố truyện cổ tích như cốt truyện, nhân vật. 

+ Chuẩn bị: GV chia nhóm, phân công, đảm bảo mọi HS đều có cơ hội tham gia.

+ Giao nhiệm vụ GV yêu cầu: từ truyện cổ tích Em bé thông minh, khái quát lên những đặc trưng của thể loại truyện cổ tích dưới dạng sơ đồ tư duy trên giấy A0.

+ Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ. Trong khi đó, GV GV quan sát, hướng dẫn HS quy tắc trình bày sơ đồ tư duy, hỗ trợ khuyến khích những HS chưa chủ động tham gia,…

+ Trình bày kết quả: GV gọi 1-2 nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung, nhận xét, chốt các ý.

+ Đánh giá: GV hướng dẫn các nhóm còn lại tự nhận xét sản phẩm của mình và chỉnh sửa lại nếu cần. GV nhận xét, đánh giá hoạt động.

2.3 Dạy học giải quyết vấn đề

Khi tham gia giải quyết vấn đề, HS có thể phát triển những năng lực chung như năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tự chủ và tự học. Có nhiều loại tình huống có vấn đề phù hợp với môn Ngữ văn, đặc biệt với những bài đọc, như tình huống nghịch lí, tình huống tìm nguyên nhân, tình huống lựa chọn, tình huống giả định,…

Ví dụ minh họa: Dạy học Bài 1 “LẮNG NGHE LỊCH SỬ NƯỚC MÌNH”, Văn bản 1 : Thánh Gióng, hoạt động vận dụng

YCCĐ: Có ý thức tìm hiểu truyền thống của quê hương; Nêu được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử của cá nhân nhân do văn bản gợi ra.

Cách thức tổ chức hoạt động: 

+ Bước 1: Nhận biết vấn đề:

Đặt vấn đề: Vì sao hội thi thể dục thể thao trong nhà trường lại có tên là Hội khỏe Phù Đổng?

+ Bước 2: Lập kế hoạch giải quyết vấn đề:

HS đề xuất giả thuyết và phương án giải quyết vấn đề.

+ Bước 3: Thực hiện kế hoạch

HS rút ra được cách giải quyết vấn đề  - ý nghĩa của hội thi:

Gợi nhắc tới nhân vật anh hùng Thánh Gióng trong truyền thuyết.

 Lấy sức mạnh phi thường và chiến công lừng lẫy của Thánh Gióng như một tấm gương để thế hệ sau nổ lực phấn đấu.

Thể hiện sự mong mỏi thế hệ trẻ tiếp nối và phát huy.

GV cũng có thể chấp nhận nếu HS có những sáng tạo vượt ngoài đáp án của mình.

+ Bước 4: Kiểm tra, đánh giá và kết luận

2.4  Phương pháp đàm thoại gợi mở

Đàm thoại gợi mở là phương pháp GV đặt ra một hệ thống câu hỏi, tổ chức cho HS trả lời, có thể trao đổi qua lại, tranh luận với nhau và với GV, qua đó HS lĩnh hội được tri thức, kĩ năng, kĩ xảo. Điều đó có nghĩa, trong quá trình dạy học phát triển phẩm chất, năng lực, khi sử dụng phương pháp này không chỉ giáo viên nêu câu hỏi để HS giải quyết mà HS cũng được khuyến khích đặt câu hỏi cho GV, cho HS khác.

Cách tiến hành:

+ Bước 1: GV đặt ra câu hỏi chính.

+ Bước 2: GV tổ chức cho HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi. GV có thể đưa thêm những câu hỏi gợi ý liên quan tới câu hỏi chính rồi hướng dẫn HS trả lời lần lượt từng câu hỏi gợi ý. HS sau bổ sung và hoàn chỉnh thêm câu trả lời cho HS trước.

+ Bước 3: Khi các câu trả lời đã bao gồm đúng và đủ thông tin trả lời cho câu hỏi chính thì GV nhận xét, đánh giá về kết quả hoạt động của HS và kết luận.

Ví dụ minh họa: Dạy học Bài 1 “LẮNG NGHE LỊCH SỬ NƯỚC MÌNH”, Văn bản 1 : Thánh Gióng, hoạt động hình thành kiến thức mới

YCCĐ: Nhận biết được chủ đề của văn bản.

-Cách thức tổ chức hoạt động:

+ Chuẩn bị: 

GV chuẩn bị câu hỏi:

Em có nhận xét gì về hành động của Thánh Gióng sau khi dẹp tan quân giặc? Vì sao em có nhận xét đó?

Gợi mở:

Sau cuộc chiến, Thánh Gióng đã làm gì?

Em có nhận xét gì về hành động đó?

Vì sao em có những nhận xét ấy

Qua hành động của Thánh Gióng sau trận chiến, nhân dân ta đã thể hiện thái độ, quan niệm như thế nào về người anh hùng chống giặc ngoại xâm?

+ GV giao nhiệm vụ: Gv đặt câu hỏi chính, gọi HS trả lời, tùy tình hình cụ thể để đưa ra những câu hỏi gợi mở phù hợp.

+ Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi của GV

+ Trình bày kết quả: GV gọi 2-3 HS bất kì để trả lời câu hỏi. GV gọi HS khác nhận xét, từ đó thu thập được cái nội dung sau:

Nhận xét hành động của Thánh Gióng sau khi dẹp giặc Ân: Bất ngờ.

Vì: 

Chưa được ban thưởng đã bay về trời.

Không ở lại nhân gian để hưởng vinh hoa phú quý mà chọn bay về trời.

Thái độ quan niệm của nhân dân: Ngợi ca, tôn vinh những người yêu nước, dũng cảm, không màng danh lợi.

+ Đánh giá: Dựa vào kết quả trả lời và góp ý của HS, GV nhận xét đánh giá và điều chỉnh, bổ sung.

 3. Kết quả mang lại

Ba năm qua, tôi  được trải nghiệm và đồng hành với các em học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền trong việc giảng dạy Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bộ môn Ngữ văn sách Chân trời sáng tạo. Qua việc tiến hành soạn giảng, kết hợp các biện pháp đề xuất như trên, kết quả giảng dạy phần đọc môn Ngữ văn cho đối  tượng học sinh khối 6, cho đến thời điểm này (kết thúc học kì 1 năm học 2023-2024), tôi thấy kết quả tương đối khả quan:

* Về phía giáo viên. Với độ mở cao, chương trình GDPT 2018 giúp giáo viên có thể phát huy cao tính tự chủ, linh hoạt trong việc lựa chọn bài tập phù hợp với nội dung bài học, xây dựng bài dạy bảo đảm mục tiêu, chủ đề, phân nhóm trình độ học sinh để có sự hỗ trợ phù hợp.

Do được tập huấn kỹ càng, có tâm thế tốt trước khi bắt tay vào thực hiện chương trình nên giáo viên đã biết và vận dụng được các phương pháp cũng như kỹ năng dạy học. Cụ thể ở phần Đọc, giáo viên đã tự rút ra cho mình những kinh nghiệm qua các bài dạy, đã chắt lọc và lựa chọn những phương pháp, kỹ thuật dạy hiệu quả phù hợp với mỗi cá nhân giáo viên và học sinh lớp dạy. 

* Về phía học sinh:  Là học sinh đầu cấp, các em bước đầu còn khá bỡ ngỡ với môi trường học mới. Tuy nhiên, đây lại chính là thời điểm tốt nhất để các em được trải nghiệm với bộ sách Chân trời sáng tạo môn Ngữ văn.  Riêng về phần đọc, với cách học tìm hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại, đa phần các em có thể nắm được kiến thức đặc trưng các thể loại, biết cách đọc những văn bản khác cùng thể loại, nêu được nội dung bao quát của văn bản; bước đầu xác định được đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm; nhận biết được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của nhà văn thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề và tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết; trả lời các câu hỏi theo những cấp độ tư duy khác nhau; lập luận, giải thích cho cách hiểu của mình; nhận xét, đánh giá về giá trị và sự tác động của văn bản đối với bản thân; thể hiện cảm xúc đối với những vấn đề được đặt ra trong văn bản; liên hệ, so sánh giữa các văn bản và giữa văn bản với đời sống 

* Về chất lượng bộ môn: Chất lượng bộ môn Ngữ văn 6 (thể hiện qua thống kê bài kiểm tra cuối kì 1 năm 2023-2024) đã đạt và vượt 8.4% so với chỉ tiêu đề ra, trong đó số học sinh có xếp loại học lực Giỏi là 47.2%

	Lớp
	Sĩ số
	Tốt
	Khá
	Đạt/ TB
	Chưa đạt
	TRÊN TB

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	6A4
	44
	30
	68.18
	13
	29.55
	1
	2.27
	
	
	100.0

	6A7
	43
	12
	27.91
	19
	44.19
	11
	25.58
	1
	2.33
	97.7

	6A15
	40
	18
	45
	16
	40
	5
	12.5
	1
	2.5
	97.5

	K6
	127
	60
	47.2
	48
	
	17
	
	2
	
	98.4


                            PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Kỹ năng dạy đọc là một kỹ năng quan trọng, giúp học sinh tìm hiểu văn bản qua đặc trưng thể loại. Học sinh trong nhà trường vừa là đối  tượng giáo dục, vừa là chủ thể tiếp nhận sáng tạo trong quá trình chiếm lĩnh  tác phẩm. Do vậy hoạt động giảng dạy môn Ngữ văn nói chung và dạy kỹ năng đọc nói riêng trong nhà trường phải có những định hướng, dẫn dắt bởi những phương pháp sư phạm thì mới đạt hiệu quả như mong muốn.

Một số đề xuất:




- Đối với học sinh: Tiếp cận, khám phá tác phẩm tác phẩm văn học trong nhà trường không chỉ là tiếp thu tri thức mà còn bộc lộ sự nhạy cảm, tinh tế trong tâm hồn và một tư duy sáng tạo đối với học sinh, để từ đó góp phần phát triển nhân cách cho các em. Do vậy các em cần nhận thức rõ vai trò của việc học văn đối với bản thân và đồng thời phát huy vai trò chủ động, tích cực trong việc tự rèn luyện, tìm tòi, học hỏi và bồi dưỡng tình yêu đối với văn chương. Đây chính là điều kiện tiên quyết để nâng cao hơn nữa chất lượng của việc học tập môn Ngữ văn trong nhà trường.



- Đối với giáo viên: Muốn dạy kỹ năng đọc có chất lượng và hiệu quả như mong muốn, giáo viên cần phải nắm bắt một cách sâu sắc từ khái niệm đến đặc trưng của từng thể loại, luôn luôn có sự đổi mới phương pháp dạy học theo đặc trưng thể loại. Việc cung cấp kiến thức, định hướng phương pháp, kỹ năng dạy đọc không chỉ diễn ra trong những tiết học trên lớp mà còn là một sự định hướng thường xuyên, lâu dài trong suốt cả quá trình học. Để làm được điều đó, người thầy không chỉ có lòng say mê văn chương mà còn phải có một lòng nhiệt tình, tâm huyết với học trò./.                            
	
	Quận 7, ngày 10 tháng 01 năm 2024

GIÁO VIÊN

Trần Thụy Ngọc Trân


                                                                          SS




ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HIỀN


								


























BÁO CÁO BIỆN PHÁP


MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC DẠY KỸ NĂNG ĐỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 6 


Ở TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN QUẬN 7











	Người thực hiện: TRẦN THỤY NGỌC TRÂN


	Môn học tham gia dự thi: Ngữ Văn


	






































Năm học 2023 - 2024








Giải mã và kiến tạo nghĩa cho VB → Hiểu rõ hơn đặc điểm thể loại + chủ điểm





Thực hành 


→ Hiểu rõ đặc điểm thể loại →Có thể đọc bất kì VB nào cùng thể loại





DẠY TRI THỨC ĐỌC HIỂU


(Diễn giảng ngắn + hỏi đáp, thảo luận)





TỔ CHỨC CHO HS ĐỌC HIỂU VB 1,2


(Hỏi đáp + thảo luận → GV nhận xét, bổ sung)





ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI


(Đọc ở nhà, đến lớp trình bày)
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